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Tóm tắt: Thương mại quốc tế là động lực của tăng trưởng kinh tế, hợp tác đa 
phương và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Trong khi đó, bình đẳng giới là mục 
tiêu phát triển bền vững quan trọng mà các quốc gia đang hướng đến. Bên cạnh 
đó, nông nghiệp được xác định là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh 
toàn cầu hóa. Tại Việt Nam, thể chế và cơ sở hạ tầng là hai trong ba đột phá chiến 
lược của tăng trưởng kinh tế bền vững. Hiệu quả logistics là một thước đo phản 
ánh sự cải thiện cơ sở hạ tầng và có ý nghĩa quan trọng đối với xuất khẩu nông 
sản. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực thương mại nhằm đánh giá tác động của 
bình đẳng giới và chất lượng thể chế đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam với 
sự tích hợp hiệu quả logistics. Phương pháp hồi quy tác động cố định và tác động 
ngẫu nhiên được áp dụng trên bộ dữ liệu của Việt Nam và 96 đối tác thương mại 
trong giai đoạn 2007-2018. Phương pháp moment tổng quát hệ thống hai bước 
được áp dụng để khắc phục hiện tượng nội sinh. Kết quả nghiên cứu phần nhiều 
ủng hộ mối quan hệ đồng biến của bình đẳng giới và hiệu quả logistics đối với 
xuất khẩu nông sản. Tác động điều tiết âm của chất lượng thể chế đối với mối 
quan hệ giữa xuất khẩu nông sản và bình đẳng giới cũng được ghi nhận. Khoảng 
cách chất lượng thể chế có khả năng làm giảm xuất khẩu nông sản. Về phương 
diện học thuật, bài viết khám phá mối quan hệ đồng biến giữa bình đẳng giới 
và xuất khẩu nông sản, đồng thời cho thấy tác động điều tiết của chất lượng thể 
chế lên mối quan hệ này. Về phương diện thực tiễn, bài viết củng cố cơ sở thực 
nghiệm của việc xem xét khía cạnh về giới trong việc ban hành và thực thi chính 
sách thương mại và nông nghiệp tại Việt Nam.

Từ khóa: Bình đẳng giới, Hiệu quả logistics, Nông nghiệp, Thể chế, Thương mại 
quốc tế
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1. Giới thiệu

Trong Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
(Nghị quyết 19), xuất khẩu nông sản được đánh giá là đạt được những thành tựu 
quan trọng trong việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao sản lượng và chất lượng, 
các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam không ngừng củng cố năng lực cạnh 
tranh trên thị trường toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu nông sản đã 
đạt 16,83 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào thành tựu xuất khẩu chung của nền kinh 
tế (Tổng cục Hải quan, 2022). Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản luôn 
chiếm tỷ trọng ổn định 12-13% cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn 2017-2021. Đặc 
biệt, nhờ vào thành tích xuất khẩu nông sản đáng ghi nhận, ngành nông, lâm nghiệp 
và thủy sản vẫn giữ ổn định tỷ trọng gần 12,7% quy mô nền kinh tế, tạo đà tích cực 
cho phục hồi sau đại dịch trong giai đoạn 2020-2021. Trong bối cảnh bất ổn do tình 
hình địa chính trị toàn cầu, xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam trong 9 
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tháng đầu năm 2022 vẫn tăng ổn định so với cùng kỳ năm trước, điều này đóng vai 
trò quan trọng trong cân bằng cán cân thương mại và tạo động lực cho tăng trưởng 
kinh tế.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 19 cũng cho rằng còn nhiều bất cập liên quan đến chất 
lượng thể chế như sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tổ chức bộ máy quản lý 
Nhà nước, hệ thống dịch vụ công, sự thiếu sâu sát, quyết liệt và chủ động trong quá 
trình lãnh đạo, điều hành, sự chậm trễ trong ban hành và thiếu gắn kết thực tiễn của 
các chính sách. Nghị quyết 19 cũng nêu giải pháp đầu tư nâng cấp và cải thiện hạ 
tầng, dịch vụ và mạng lưới logistics liên quan đến nông nghiệp và nông thôn. Như 
vậy, những nội dung liên quan trong Nghị quyết 19 đã cho thấy Đảng từ thực tiễn 
đúc kết thành nhận thức mang tính định hướng lâu dài về tác động của chất lượng 
thể chế và cơ sở hạ tầng trong logistics đối với nông nghiệp nói chung và xuất khẩu 
nông sản nói riêng. Trong lĩnh vực xuất khẩu nói chung, chiến lược xuất nhập khẩu 
hàng hóa đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 493/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ năm 2022 (Quyết định 493) cũng đề ra giải pháp hoàn thiện thể 
chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mang tính cạnh tranh. Đồng thời, nâng 
cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho bãi, cảng biển và các dịch vụ liên quan nhằm 
cắt giảm chi phí logistics cũng được xác định như là một giải pháp giúp nâng cao 
năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Điều này một lần nữa khẳng định tăng 
trưởng xuất khẩu, trong đó xuất khẩu nông sản đóng vai trò quan trọng, phụ thuộc 
vào chất lượng thể chế và cơ sở hạ tầng trong logistics.

Nếu như Nghị quyết 19 và Quyết định 493 cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa 
xuất khẩu nông sản, chất lượng thể chế và cơ sở hạ tầng trong logistics thì Quyết 
định số 622/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế 
hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững (Quyết định 622) đề cập đến việc thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới. Quyết 
định 622 đã đề ra nhiều nội dung cốt lõi nhằm gia tăng cơ hội và khả năng tiếp cận 
của phụ nữ đối với các nguồn lực phát triển cũng như tham gia vào quá trình vận 
hành của nền kinh tế. Những nhiệm vụ liên quan đến bình đẳng giới được nêu trong 
Quyết định 622 một mặt giúp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bao trùm, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của phụ nữ, mặt khác bình đẳng giới cũng góp phần gia tăng 
tính cạnh tranh của thị trường lao động và nâng cao năng suất của người lao động, 
nhất là ở khu vực nông thôn, điều này sẽ cải thiện chất lượng lao động của ngành 
nông nghiệp, từ đó làm cho xuất khẩu nông sản trở nên hiệu quả hơn về chi phí và 
năng suất, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, Nghị quyết 19 cũng chỉ 
rõ cần phải nâng cao năng lực, vị thế của phụ nữ ở nông thôn. Như vậy, vấn đề bình 
đẳng giới, tăng trưởng bao trùm và phúc lợi của phụ nữ có mối quan hệ mật thiết với 
ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực xuất khẩu nông sản nói riêng. Điều này đã 
được khẳng định trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
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Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một số lượng khá khiêm tốn các nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa xuất khẩu nông sản, bình đẳng giới, thể chế và hiệu quả logistics trên 
bình diện thế giới, khu vực và Việt Nam. Nhiều công trình nghiên cứu chỉ dừng lại 
ở cấp độ dữ liệu kim ngạch xuất khẩu của toàn nền kinh tế (Alhassan & Payaslioglu, 
2020; Bugarcic & cộng sự, 2020; Celebi, 2019; Kahouli, 2016; Kahouli & Maktouf, 
2015; Kahouli & Omri, 2017; Zaninovic & cộng sự, 2021; Zeynalov, 2017). Số 
lượng công trình nghiên cứu sử dụng dữ liệu cấp độ ngành xuất khẩu còn tương 
đối khiêm tốn, đặc biệt là nghiên cứu đối với tình huống của Việt Nam. Riêng đối 
với bình đẳng giới và chất lượng thể chế, nhiều công trình đã nghiên cứu tác động 
của chúng đối với tăng trưởng kinh tế (Arvin & cộng sự, 2021; Cuberes & Teignier, 
2014; Nair & cộng sự, 2021; Ruiters & Charteris, 2020; Zakari & Khan, 2022; 
Zalle, 2019). Tuy nhiên, đối với xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói 
riêng thì khá ít công trình đưa ra kết quả mang tính thực nghiệm. Do đó, bài viết đặt 
mục tiêu nghiên cứu mối quan hệ giữa bình đẳng giới, chất lượng thể chế, hiệu quả 
logistics và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh của Việt Nam và các đối tác thương 
mại giai đoạn 2007-2018. Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy tác động cố định, 
tác động ngẫu nhiên và moment tổng quát hệ thống hai bước trên bộ dữ liệu bảng.

Phần còn lại của bài viết gồm bốn phần. Phần 2 khái lược cơ sở lý thuyết nền 
tảng và thực nghiệm liên quan đến các yếu tố trong mô hình nghiên cứu. Phần 3 
đề xuất mô hình nghiên cứu và diễn giải các biến số trong mô hình. Phần 4 trình 
bày tóm tắt kết quả xử lý dữ liệu thực nghiệm và diễn giải ý nghĩa. Phần 5 kết luận 
những nội dung quan trọng và đúc kết một số hàm ý chính sách.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1 Bình đẳng giới và thương mại quốc tế

Lý thuyết của Porter (1990) về mô hình kim cương (Diamond Model) đã cho 
rằng nguồn lực cao cấp (advanced factors) là một trong những cấu phần quan trọng 
của lợi thế cạnh tranh ngành. Nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ chuyên 
môn kỹ thuật là một loại nguồn lực cao cấp theo lý thuyết này. Chất lượng nguồn 
lao động được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có tính cạnh tranh của thị 
trường lao động, điều này xuất phát từ sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào lực 
lượng lao động. Vì vậy, bình đẳng giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của 
tất cả các ngành, trong đó có nông nghiệp nói chung và xuất khẩu nông sản nói 
riêng thông qua việc gia tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động và chất lượng 
của lực lượng lao động. Heckscher (1919) và Ohlin (1935) sử dụng khái niệm 
“thâm dụng yếu tố sản xuất” liên quan đến đặc tính của sản phẩm và “dư thừa yếu 
tố sản xuất” liên quan đến nguồn lực của quốc gia để lý giải vì sao các quốc gia lại 
chuyên môn hóa và xuất khẩu những sản phẩm nhất định và nhập khẩu những sản 
phẩm còn lại. Bình đẳng giới góp phần cải thiện lực lượng lao động cả về chất và 
lượng. Do đó, bình đẳng giới giúp quốc gia dồi dào lao động có được lợi thế cạnh 
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tranh khi chuyên môn hóa những ngành thâm dụng yếu tố lao động, đặc biệt là lao 
động nữ. Kazandjian & cộng sự (2019) đã chỉ ra tác động tiêu cực của bất bình đẳng 
giới đối với khả năng đa dạng hóa sản phẩm sản xuất và xuất khẩu của một quốc 
gia. Lý giải cho điều này là bất bình đẳng giới sẽ phá hủy sự tích tụ nguồn vốn con 
người và triệt tiêu những ý tưởng mới giúp tăng hiệu suất lao động. Do đó, tác giả 
đề xuất giả thuyết về mối quan hệ đồng biến của bình đẳng giới về việc làm và xuất 
khẩu nông sản. Trong phạm vi bài viết này, bình đẳng giới sẽ được tiếp cận từ góc 
độ việc làm thông qua tương quan giữa số lượng lao động nữ giới và nam giới tham 
gia thị trường lao động của ngành nông nghiệp.

2.2 Thể chế và thương mại quốc tế

Một trong những hàm ý từ mô hình kim cương của Porter (1990) là đề cao vai 
trò của chính sách. Ông cho rằng chính sách sẽ tác động đến các yếu tố cấu thành 
năng lực cạnh tranh của ngành, khắc phục những bất lợi và phát huy những điểm 
mạnh của các yếu tố này. North (1990) định nghĩa thể chế là “một tập hợp những 
quy tắc, quy trình, chuẩn mực hành vi và đạo đức được thiết lập nhằm điều chỉnh 
hành vi của những cá nhân”. Định nghĩa trên cho thấy thể chế có hai đặc tính quan 
trọng là tính hệ thống và tính ràng buộc thi hành. Do đó, chính sách do Nhà nước 
và các cơ quan chức năng ban hành cũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của 
thể chế do chúng mang đầy đủ hai đặc tính trên. Từ đó cho thấy môi trường thể chế 
tạo điều kiện hình thành và củng cố năng lực cạnh tranh của ngành khi thâm nhập 
và cạnh tranh thị trường nước ngoài. Krugman (1992) cũng đề cao vai trò của chính 
phủ trong việc ban hành chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực 
của quốc gia, đẩy mạnh xuất khẩu và đầu tư nước ngoài để tranh thủ được lợi thế 
của người đi tiên phong ở thị trường quốc tế.

Liên quan đến nông nghiệp, dù số lượng nghiên cứu hiện nay còn khiêm tốn, 
Alvarez & cộng sự (2018) cũng đã chỉ ra rằng xuất khẩu nông sản chịu tác động của 
chất lượng thể chế nước nhập khẩu và khoảng cách chất lượng thể chế giữa nước 
xuất khẩu và nhập khẩu. Zeynalov (2017) khám phá ra rằng chất lượng thể chế tốt 
hơn sẽ giúp một quốc gia tăng cường trao đổi thương mại với các quốc gia khác. 
Bên cạnh đó, khoảng cách chất lượng thể chế cũng tạo ra rào cản thúc đẩy thương 
mại song phương giữa hai đối tác. Theo Eshetu & Goshu (2021), kiểm soát tham 
nhũng, hiệu quả bộ máy nhà nước và ổn định chính trị được cho là có tác động tích 
cực đến xuất khẩu của nền kinh tế. Ở một số nền kinh tế mới nổi của Châu Phi, thể 
chế kinh tế và thể chế chính trị đã tạo điều kiện cho thương mại quốc tế diễn ra trong 
khu vực (Alhassan & Payaslioglu, 2020). Tuy nhiên, vai trò điều tiết của chất lượng 
thể chế đối với tác động của các yếu tố khác cũng như tác động của khoảng cách về 
chất lượng thể chế đối với xuất khẩu nông sản là những khoảng trống nghiên cứu 
còn đang hiện hữu, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Do đó, tác giả 
đề xuất giả thuyết chất lượng thể chế tác động điều tiết tích cực mối quan hệ giữa 
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bình đẳng giới và xuất khẩu nông sản. Đồng thời, tác giả cũng đặt giả thuyết rằng 
khoảng cách chất lượng thể chế có mối quan hệ nghịch biến với xuất khẩu nông sản.

2.3 Hiệu quả logistics và thương mại quốc tế

Cũng theo mô hình kim cương của Porter (1990), nguồn lực cao cấp còn bao 
gồm cơ sở hạ tầng vì đây là một yếu tố cần có sự đầu tư của con người bằng những 
tầm nhìn và chính sách đúng đắn. Đối với xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông 
sản nói riêng, cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực logistics đóng vai trò rất quan trọng, và 
điều này đã được thể hiện rõ nét trong Nghị quyết 19 và Quyết định 493. Vì vậy, 
hiệu quả logistics của quốc gia là thước đo phản ánh chất lượng cơ sở hạ tầng trong 
lĩnh vực logistics. Chỉ số Hiệu quả Logistics (Logistics Performance Index) quốc 
gia được tính toán và công bố hai năm một lần bởi Ngân hàng Thế giới. Chỉ số này 
gồm 6 chỉ số thành phần, trong đó có chỉ số liên quan đến chất lượng cơ sở hạ tầng 
thương mại và vận tải.

Bên cạnh đó, ngành dịch vụ logistics còn là một ngành hỗ trợ quan trọng đối 
với xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng vì nó giúp nâng cao 
chất lượng hàng hóa xuất khẩu và cắt giảm chi phí xuất khẩu của doanh nghiệp. 
Theo mô hình kim cương thì các ngành hỗ trợ và có liên quan cũng là một trong 
bốn yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh của ngành chính. Gần đây, một 
số nghiên cứu thực nghiệm đã kiểm chứng và khẳng định tác động tích cực của 
hiệu quả logistics đối với xuất khẩu và khoảng cách về hiệu quả logistics là 
một rào cản đối với thương mại giữa các quốc gia (Bugarcic & cộng sự, 2020; 
Celebi, 2019; Zaninovic & cộng sự, 2021). Bên cạnh đó, tác động của hiệu quả 
logistics đối với xuất khẩu sẽ có sự khác nhau giữa các nhóm hàng hóa xuất 
khẩu (Song & Lee, 2022).

Trong nghiên cứu này, chỉ số đo lường hiệu quả logistics sẽ được sử dụng là một 
thước đo phản ánh chất lượng của dịch vụ logistics và cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực 
logistics. Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết hiệu quả logistics có tác động tích cực 
đến xuất khẩu nông sản và khoảng cách hiệu quả logistics có tác động tiêu cực đối 
với xuất khẩu nông sản. Vì bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu 
nông sản, bình đẳng giới và chất lượng thể chế nên hiệu quả logistics của nước xuất 
khẩu và nước nhập khẩu được đưa vào mô hình với vai trò biến kiểm soát nhằm làm 
phong phú thêm danh mục các biến đối xứng phản ánh đặc trưng quốc gia nước xuất 
khẩu và nước nhập khẩu trong mô hình trọng lực (Kabir & cộng sự, 2017).

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1 Mô hình nghiên cứu và thang đo biến số

Dựa trên công trình nghiên cứu của Kahouli (2016), Kahouli & Maktouf (2015), 
Le (2021) và Le (2022) đối với các mặt hàng nông sản và hải sản sử dụng dữ liệu 
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bảng dạng tĩnh và dạng động, mô hình trọng lực thương mại của bài viết được xây 
dựng như sau:

lnAEXit = β0 + β1lnGDPpcvt + β2lnGDPpcit + β3lnDISTi + β4lnLPvt + β5lnLPit + 
β6lnAFTMvt + β7lnAFTMit + β8IQ_AFTMvt + β9IQ_AFTMit + β10lnDAFMvit + 

β11lnDGEvit + β12lnDRQvit + β13lnDRLvit + β14lnESIMvit + β15lnEXGivt  
+ β16LLOCKi + β17RTAvit + μt + εvit

trong đó, ln đại diện cho giá trị logarithm tự nhiên của biến số, v và i lần lượt là 
nước xuất khẩu (Việt Nam) và nước nhập khẩu nông sản gồm 96 đối tác nhập khẩu 
nông sản của Việt Nam, t là năm quan sát (t = 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018) 
được xác định theo thời điểm đo lường và công bố của Chỉ số Hiệu quả Logistics 
do Ngân hàng Thế giới thực hiện. Bên cạnh đó, β0 là hệ số chặn, βk (k = 1,…,17) là 
các hệ số góc thể hiện mức độ ảnh hưởng của các biến giải thích đối với biến phụ 
thuộc, μt là tác động cố định thời gian (time-fixed effect) và εvit là sai số của phương 
trình. Dữ liệu của các biến trong mô hình được thu thập từ nguồn của Ngân hàng 
Thế giới (WB) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các biến liên quan đến 
thu nhập bình quân đầu người, hiệu quả logistics, tỷ lệ tham gia lao động nữ giới 
so với nam giới (toàn nền kinh tế và nông nghiệp), chất lượng thể chế và tỷ giá hối 
đoái được lấy từ các nguồn do WB công bố. Biến phụ thuộc là xuất khẩu nông sản 
và biến giải thích liên quan đến hiệp định thương mại tự do được lấy từ nguồn do 
WTO công bố. Các biến về khoảng cách và vị trí địa lý được tác giả tính toán dựa 
trên thông tin từ Google Map.

AEXit là giá trị xuất khẩu nông sản, đơn vị là nghìn USD, của Việt Nam sang 
nước i trong năm t. Nhóm các mặt hàng nông sản xuất khẩu được xác định dựa trên 
nghiên cứu của Campi & Duenas (2016). Theo đó, nông sản bao gồm tất cả các sản 
phẩm thuộc Chương 1-24 ngoại trừ Chương 3 & 16 (thủy hải sản), và một số sản 
phẩm thuộc các Chương 29-53 trong hệ thống hài hòa hóa (Harmonized System – 
HS) miêu tả và mã hóa hàng hóa phục vụ thủ tục hải quan. 

GDPpcvt và GDPpcit lần lượt là thu nhập bình quân đầu người (nghìn USD/
người) của Việt Nam và nước i trong năm t, và DISTvi là khoảng cách địa lý (km) 
giữa Việt Nam và nước i. LPvt và LPit lần lượt là hiệu quả logistics tổng quát của Việt 
Nam và nước i trong năm t được đo bằng giá trị của Chỉ số Hiệu quả Logistics. Giá 
trị của chỉ số này càng cao thì hiệu quả logistics quốc gia càng cao. 

AFTMvt và AFTMit lần lượt là chỉ số tương quan giữa tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động ngành nông nghiệp của nữ giới và nam giới của Việt Nam và nước i trong năm 
t. IQ_AFTMvt và IQ_AFTMit trong phương trình lần lượt đại diện các cặp biến GE_
AFTMvt & GE_AFTMit, RQ_AFTMvt & RQ_AFTMit, và RL_AFTMvt & RL_AFTMit 
nhằm đo lường tác động điều tiết của chất lượng thể chế đối với mối quan hệ giữa 
xuất khẩu nông sản và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ngành nông nghiệp của nữ 
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giới và nam giới của Việt Nam và nước i trong năm t. Các biến trên được tính bằng 
tích số giữa xếp hạng chất lượng thể chế (biến giả nhận giá trị 0 hoặc 1) và tỷ lệ tham 
gia lực lượng lao động ngành nông nghiệp của nữ giới và nam giới của Việt Nam và 
nước i trong năm t. Theo nghiên cứu của Alvarez & cộng sự (2018), chất lượng thể 
chế được đo lường bằng hiệu số giữa giá trị của chỉ số tương ứng (công bố bởi Ngân 
hàng Thế giới) và giá trị trung bình chỉ số đó được tính toán từ tổng thể gồm các quốc 
gia thuộc phạm vi nghiên cứu. Giá trị âm (dương) của hiệu số cho thấy chất lượng 
thể chế sẽ ở mức thấp (cao). Tuy nhiên, cách tính này vẫn tạo ra những quan sát có 
giá trị âm, dẫn đến giá trị logarithm tự nhiên của chúng sẽ không xác định. Điều này 
làm mất đi một số lượng lớn các quan sát khi hồi quy. Mặt khác, để đánh giá vai trò 
điều tiết của chất lượng thể chế trong mối quan hệ giữa xuất khẩu nông sản và bình 
đẳng giới, sử dụng biến giả đo lường mức độ cao/thấp của chất lượng thể chế sẽ phù 
hợp hơn. Do đó, dựa trên ý tưởng của Alvarez & cộng sự (2018), nếu chất lượng thể 
chế tại bất kỳ thời điểm nào lớn hơn hoặc bằng giá trị trung vị của tất cả các quan 
sát thì xếp hạng chất lượng thể chế sẽ nhận giá trị 1 (tương ứng chất lượng thể chế 
ở mức cao), ngược lại sẽ nhận giá trị 0 (tương ứng chất lượng thể chế ở mức thấp). 
Giá trị trung bình của tổng thể có thể dẫn đến sự sai lệch do bù trừ giữa những giá 
trị có dấu và độ lớn khác nhau trong quá trình tính toán. Do đó, giá trị trung vị sẽ 
phù hợp hơn khi lấy làm cơ sở so sánh vì liên quan đến xếp hạng chất lượng thể chế 
của các quốc gia trong phạm vi nghiên cứu. 

Trên cơ sở Nghị quyết 19 và Quyết định 493, bài viết sử dụng ba chỉ số thành 
phần của Worldwide Governance Indicators thuộc cơ sở dữ liệu của WB để đo 
lường chất lượng thể chế gồm hiệu quả chính phủ (GE), chất lượng của các quy 
định (RQ) và nguyên tắc pháp luật (RL). Giá trị của các chỉ số thuộc trong đoạn 
[-2,5; 2,5], giá trị càng cao thì chất lượng thể chế càng tốt. Do giá trị logarithm tự 
nhiên của số âm là không xác định, để đảm bảo không mất quá nhiều số quan sát, 
giá trị của từng chỉ số sẽ được biến đổi đại số bằng cách lấy bình phương chênh lệch 
của nó với giá trị -2,6 trước khi lấy giá trị logarithm tự nhiên. Đoạn [-2,5; 2,5] có 
tính chất đối xứng qua 0, chứa các giá trị có độ lớn bằng nhau nhưng dấu trái ngược 
nhau. Điều này dẫn đến nếu chỉ bình phương các giá trị thuộc đoạn này thì sẽ không 
thể phản ánh chính xác chất lượng thể chế. Giá trị -2,6 là một giá trị không thuộc 
đoạn [-2,5; 2,5] và nằm về phía bên trái của đoạn này nên nó được sử dụng làm cột 
mốc cho quá trình tính toán. Theo đó, chỉ số chất lượng thể chế càng xa giá trị -2,6 
thì chất lượng thể chế càng tốt. Đồng thời, để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến 
do tương quan giữa các chỉ số thành phần nêu trên, các cặp biến tương tác có chứa 
chúng sẽ lần lượt xuất hiện trong ba phương trình riêng biệt. Ngoài ra, do tính đối 
xứng của mô hình trọng lực, việc xuất hiện cùng lúc cả ba biến chất lượng thể chế 
của nước xuất khẩu và nhập khẩu sẽ khiến mô hình trở nên cồng kềnh và phức tạp 
hơn do có nhiều biến hơn.
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DGEvit, DRQvit và DRLvit là giá trị tuyệt đối của chêch lệch từng chỉ số thành phần 
chất lượng thể chế giữa Việt Nam và nước i trong năm t. DAFMvit là giá trị tuyệt đối 
của chênh lệch giữa AFTMvt và AFTMit. ESIMvit là mức độ tương đồng về quy mô 
nền kinh tế giữa Việt Nam và nước i trong năm t, được tính theo công thức đề xuất 
bởi Kahouli (2016), Kahouli & Maktouf (2015) và Kahouli & Omri (2017):

theo đó, giá trị của nó càng lớn thì mức độ tương đồng về quy mô nền kinh tế giữa 
Việt Nam và nước i năm t càng lớn. EXGivt là tỷ giá hối đoái song phương giữa Việt 
Nam và nước i trong năm t (VND/đơn vị tiền tệ nước i). LLOCKi là biến giả phản 
ánh tình trạng không giáp biển của nước i, nhận giá trị 1 nếu nước i không giáp biển, 
ngược lại nhận giá trị 0. RTAvit là biến giả nhận giá trị 1 nếu giữa Việt Nam và nước i 
có ít nhất một hiệp định thương mại có hiệu lực trong năm t, ngược lại nhận giá trị 0.

3.2 Phương pháp hồi quy

Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy tác động cố định (FE) 
theo thời gian và tác động ngẫu nhiên (RE) vì giúp phản ánh được các đặc điểm 
quốc gia của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu trong mô hình trọng lực thương 
mại (Gupta & cộng sự, 2019; Kabir & cộng sự, 2017; Kahouli, 2016; Kahouli 
& Maktouf, 2015). Bên cạnh đó, dựa trên những nghiên cứu trước, phương pháp 
moment tổng quát hệ thống hai bước (SGMM hai bước) cũng giúp xử lý vấn đề nội 
sinh giữa các biến số kinh tế vĩ mô. Trên thực tế các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn có mối 
tương quan với nhau ở mức độ nhất định, đây là vấn đề hay gặp phải khi hồi quy 
mô hình trọng lực thương mại vì vẫn có khả năng biến phụ thuộc là xuất khẩu có 
thể tác động đến các biến giải thích trong mô hình như thu nhập, tỷ giá và một số 
biến khác (Eshetu & Goshu, 2021; Kabir & cộng sự, 2017; Kahouli, 2016; Kahouli 
& Maktouf, 2015).

4. Kết quả và thảo luận

4.1 Hệ số tương quan và tính dừng của dữ liệu

Bảng 1 trình bày kết quả kiểm định hệ số tương quan Pearson với mức ý nghĩa 
5% cho thấy biến phụ thuộc lnAEXvit có mối tương quan với hầu hết biến giải thích 
của mô hình. Đặc biệt là nó có mối tương quan dương với thu nhập bình quân đầu 
người và tương quan âm với khoảng cách địa lý giữa nước xuất khẩu và nhập khẩu. 
Điều này hàm ý rằng mô hình trọng lực thương mại là một sự lựa chọn hợp lý đối 
với bộ dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu của bài viết. Nhiều mối tương quan cũng 
được phát hiện giữa các biến giải thích trong mô hình. Điều này hàm ý rằng phương 
pháp bình phương nhỏ nhất gộp (Pooled OLS) có thể cho ra kết quả không chính 
xác vì hiện tượng đa cộng tuyến. Vì vậy, phương pháp FE và RE là phù hợp cho 
nghiên cứu này (Kabir & cộng sự, 2017).
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Bảng 1. Kết quả kiểm định hệ số tương quan Pearson

lnAEXvit lnGDPpcvt lnGDPpcit lnDISTvi lnLPvt lnLPit lnAFTMvit

lnAEXvit 1

lnGDPpcvt 0,183** 1

lnGDPpcit 0,197** 0,075 1

lnDISTvi -0,417** 0 0,082** 1

lnLPvt 0,150** 0,796** 0,070 0 1

lnLPit 0,401** 0,080 0,862** -0,084** 0,046 1

lnAFTMvt -0,112** -0,745** -0,051 0 -0,790** -0,031 1

lnAFTMit 0,089** -0,037 -0,379** -0,176** -0,02 -0,247** 0,030

lnDAFMvit -0,042 0,081** 0,316** 0,261** 0,058 0,222** -0,060

lnDGEvit 0,093** -0,041 0,480** -0,002 -0,035 0,482** 0,048

lnDRQvit 0,055 -0,015 0,702** 0,085** -0,008 0,644** 0,030

lnDRLvit 0,041 0,020 0,549** 0,062 0,009 0,493** -0,026

lnESIMvit -0,120** 0,035 0,278** -0,092** 0,029 0,220** -0,024

lnEXGivt 0,166** 0,000 0,716** 0,155** -0,000 0,677** 0,011

lnAFTMit lnDAFMvit lnDGEvit lnDRQvit lnDRLvit lnESIMvit lnEXGivt

lnAFTMit 1

lnDAFMvit -0,456** 1

lnDGEvit -0,180** 0,140** 1

lnDRQvit -0,309** 0,194** 0,537** 1

lnDRLvit -0,194** 0,137** 0,719** 0,610** 1

lnESIMvit -0,034 0,089** -0,067 0,084** 0,007 1

lnEXGivt -0,211** 0,298** 0,327** 0,536** 0,350** 0,300** 1

Chú thích: *, ** và *** tương ứng lần lượt với các mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.

Nguồn: Tính toán của tác giả

Kiểm định tính dừng của dữ liệu trước khi hồi quy nhằm đảm bảo loại trừ 
khả năng hồi quy giả mạo làm sai lệch và giảm độ tin cậy của mối quan hệ nhân 
quả giữa các biến giải thích và biến phụ thuộc trong mô hình đối với các biến 
có giá trị thể hiện một xu hướng biến động nhất định theo thời gian. Kiểm định 
tính dừng của dữ liệu được thực hiện dựa trên các nghiên cứu của Choi (2001), 
Hadri (2000), Harris & Tzavalis (1999), Im & cộng sự (2003) và Levin & cộng 
sự (2002) tùy theo đặc điểm dữ liệu của từng biến số. Giả thuyết H0 của các kiểm 
định này khẳng định sự tồn tại của các nghiệm đơn vị trong bộ dữ liệu của nghiên 
cứu. Việc bác bỏ giả thuyết H0 ở các mức ý nghĩa 1%, 5% hoặc 10% khẳng định 
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dữ liệu của các biến liên quan có tính dừng và đủ điều kiện để đưa vào mô hình 
hồi quy. Ở mức ý nghĩa 5%, kết quả phân tích ở Bảng 2 cho thấy các biến định 
lượng tham gia trong mô hình đều đảm bảo về tính dừng của dữ liệu trước khi 
hồi quy.

Bảng 2. Kết quả kiểm định tính dừng

Biến số Kiểm định Chỉ số thống kê Kết quả
lnAEXvit Fisher-type unit-root (ADF) P = 709,672*** Dừng
lnGDPpcvt Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -18,860*** Dừng
lnGDPpcit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -64,801*** Dừng
lnDISTvi Harris-Tzavalis unit-root z = -13,267*** Dừng
lnLPvt Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -18,509*** Dừng
lnLPit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -34,378*** Dừng
lnAFTMvt Fisher-type unit-root  (ADF) (trend) P = 1240,216*** Dừng
lnAFTMit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -220*** Dừng
GE_AFTMvt Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -7,655*** Dừng
GE_AFTMit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -91,874*** Dừng
RQ_AFTMvt Hadri LM z = 14,895*** Dừng
RQ_AFTMit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -180*** Dừng
RL_AFTMvt Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -9,164*** Dừng
RL_AFTMit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -900*** Dừng
lnDAFMvit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -21,076*** Dừng
lnDGEvit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -81,441*** Dừng
lnDRQvit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -17,534*** Dừng
lnDRLvit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -7,554*** Dừng
lnESIMvit Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -99,177*** Dừng
lnEXGivt Levin-Lin-Chu unit-root t* hiệu chỉnh = -370*** Dừng

Chú thích: *, ** và *** tương ứng lần lượt với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%.

Nguồn: Tính toán của tác giả

4.2 Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu

Bảng 3 trình bày kết quả hồi quy mô hình FE, RE và SGMM hai bước cùng với 
kiểm định Hausman (1978) nhằm xác định mô hình phù hợp nhất giữa FE và RE. 
Đồng thời, kiểm định AR(2) của Arellano & Bond (1991) và kiểm định Hansen của 
Roodman (2009) được thực hiện để xác định sự phù hợp của phương pháp SGMM 
hai bước đối với bộ dữ liệu.



12   Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 152 (01/2023)

B
ản

g 
3.

 K
ết

 q
uả

 h
ồi

 q
uy

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t

L1
. l

nA
EX

vi
t

0,
77

8**
*

0,
73

0**
*

0,
72

1**
*

(0
,0

00
)

(0
,0

00
)

(0
,0

00
)

L1
.ln

G
D

Pp
c vt

1,
19

8*
-6

,8
53

*
0,

95
7

(0
,0

69
)

(0
,0

90
)

(0
,1

70
)

L1
.ln

G
D

Pp
c it

-0
,3

37
-0

,2
67

-0
,4

74
(0

,2
59

)
(0

,3
43

)
(0

,1
95

)
L1

.ln
EX

G
iv

t
-0

,0
42

-0
,0

59
0,

10
7

(0
,7

24
)

(0
,5

84
)

(0
,5

14
)

L1
.ln

ES
IM

vi
t

0,
17

1
0,

12
4

-0
,0

03
(0

,3
98

)
(0

,5
26

)
(0

,9
93

)
ln

G
D

Pp
c vt

0,
85

6**
*

1,
01

2**
*

1,
16

9**
*

1,
24

7**
*

0,
87

5**
*

1,
02

6**
*

(0
,0

00
)

(0
,0

00
)

(0
,0

00
)

(0
,0

00
)

(0
,0

00
)

(0
,0

00
)

ln
G

D
Pp

c it
0,

77
8**

*
0,

40
3**

*
0,

76
1**

*
0,

38
1**

*
0,

78
1**

*
0,

40
5**

*

(0
,0

01
)

(0
,0

03
)

(0
,0

01
)

(0
,0

05
)

(0
,0

01
)

(0
,0

03
)

ln
D

IS
T vi

Bỏ
 só

t
-1

,2
53

**
*

0,
00

8
Bỏ

 só
t

-1
,2

51
**

*
-0

,0
30

Bỏ
 só

t
-1

,2
59

**
*

0,
00

3
(0

,0
00

)
(0

,9
86

)
(0

,0
00

)
(0

,9
33

)
(0

,0
00

)
(0

,9
96

)
ln

LP
vt

1,
01

1
0,

48
2

6,
08

0**
-3

,1
18

-1
,4

11
-4

2,
01

3
1,

10
1

0,
54

8
5,

25
1

(0
,5

51
)

(0
,7

39
)

(0
,0

19
)

(0
,4

57
)

(0
,4

49
)

(0
,1

06
)

(0
,5

17
)

(0
,7

06
)

(0
,1

05
)

ln
LP

it
0,

53
6

1,
41

3**
3,

38
5*

0,
35

4
1,

30
1**

4,
00

4**
0,

29
5

1,
21

4**
4,

43
9**

(0
,3

75
)

(0
,0

17
)

(0
,0

56
)

(0
,5

56
)

(0
,0

26
)

(0
,0

29
)

(0
.6

25
)

(0
,0

38
)

(0
,0

11
)

ln
A

FT
M

vt
20

,6
87

**
12

,3
32

**
40

,8
68

**
-3

,4
41

3,
03

3
-3

06
,2

29
*

21
,0

12
**

12
,5

95
**

31
,4

75
(0

,0
25

)
(0

,0
37

)
(0

,0
26

)
(0

,8
67

)
(0

,6
41

)
(0

,0
94

)
(0

,0
23

)
(0

,0
34

)
(0

,1
53

)



Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 152 (01/2023)   13

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t
ln

A
EX

vi
t

ln
A

EX
vi

t

ln
A

FT
M

it
-0

,3
24

0,
17

8
0,

04
2

-0
,3

55
0,

15
8

0,
09

6
-0

,3
49

0,
17

2
0,

31
2

(0
,1

65
)

(0
,2

18
)

(0
,8

27
)

(0
,1

31
)

(0
,2

80
)

(0
,6

92
)

(0
,1

39
)

(0
,2

44
)

(0
,2

25
)

G
E_

A
FT

M
vt

0,
03

1
0,

01
7

-0
,0

53
*

(0
,3

28
)

(0
,5

73
)

(0
,0

93
)

G
E_

A
FT

M
it

-0
,0

85
**

-0
,0

85
**

-0
,0

76
(0

,0
40

)
(0

,0
34

)
(0

,4
94

)
R

Q
_A

FT
M

vt
-0

,0
60

-0
,0

45
-0

,3
66

*

(0
,3

33
)

(0
,1

22
)

(0
,0

67
)

R
Q

_A
FT

M
it

-0
,0

58
-0

,0
52

-0
,1

61
(0

,2
28

)
(0

,2
50

)
(0

,3
27

)
R

L_
A

FT
M

vt
0,

03
1

0,
01

8
-0

,0
38

(0
,3

29
)

(0
,5

69
)

(0
,2

16
)

R
L_

A
FT

M
it

-0
,0

66
-0

,0
61

-0
,2

63
(0

,2
20

)
(0

,2
20

)
(0

,1
11

)
ln

D
A

FM
vi

t
-0

,0
82

-0
,0

88
0,

14
8

-0
,0

82
-0

,0
84

0,
09

2
-0

,0
75

-0
,0

85
0,

21
0

(0
,3

09
)

(0
,2

38
)

(0
,5

97
)

(0
,3

10
)

(0
,2

60
)

(0
,7

65
)

(0
,3

53
)

(0
,2

59
)

(0
,5

40
)

ln
D

G
E vi

t
-0

,0
07

0,
00

3
0,

23
8

-0
,0

16
-0

,0
07

0,
19

6
-0

,0
21

-0
,0

08
0,

27
7

(0
,9

10
)

(0
,9

64
)

(0
,4

00
)

(0
,7

89
)

(0
,9

07
)

(0
,4

09
)

(0
,7

25
)

(0
,8

99
)

(0
,3

16
)

ln
D

R
Q

vi
t

-0
,1

27
**

-0
,1

67
**

*
0,

09
3

-0
,1

26
**

-0
,1

77
**

*
0,

06
7

-0
,1

46
**

-0
,1

86
**

*
0,

21
5

(0
,0

43
)

(0
,0

07
)

(0
,6

65
)

(0
,0

48
)

(0
,0

05
)

(0
,7

28
)

(0
,0

20
)

(0
,0

02
)

(0
,3

12
)

ln
D

R
L vi

t
0,

00
2

-0
,0

04
-0

,0
62

-0
,0

05
-0

,0
12

-0
,0

59
0,

00
6

-0
,0

02
-0

,1
86

(0
,9

69
)

(0
,9

22
)

(0
,6

80
)

(0
,9

13
)

(0
,7

97
)

(0
,6

66
)

(0
,9

03
)

(0
,9

69
)

(0
,2

77
)

ln
ES

IM
vi

t
0,

41
5**

-0
,1

70
0,

39
2**

-0
,1

70
0,

38
8**

-0
,1

79
(0

,0
32

)
(0

,2
30

)
(0

,0
43

)
(0

,2
30

)
(0

,0
45

)
(0

,2
07

)

B
ản
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Cột (1), (2) và (3) lần lượt trình bày kết quả của mô hình với biến Hiệu quả 
chính phủ (GEvt và GEit) bằng các phương pháp hồi quy FE (theo thời gian), RE và 
SGMM. Tương tự, cột (4), (5) và (6) trình bày kết quả của mô hình với biến Chất 
lượng của các quy định (RQvt và RQit). Cột (7), (8) và (9) trình bày kết quả của mô 
hình với biến Nguyên tắc pháp luật (RLvt và RLit). Kết quả kiểm định F cho thấy 
với mức ý nghĩa 5% thì hồi quy FE phù hợp hơn so với Pooled OLS. Kiểm định 
Hausman cho thấy với mức ý nghĩa 5% thì hồi quy FE theo thời gian phù hợp hơn 
so với RE. Các biến bị loại khỏi mô hình khi phân tích dữ liệu là các biến gây ra 
hiện tượng đa cộng tuyến và các biến có giá trị không đổi theo thời gian mà chỉ 
thay đổi theo không gian (đối với ước lượng tác động cố định). Kiểm định AR(2) và 
Hansen có p-value lớn hơn 0,05 nên cũng cho thấy hồi quy SGMM phù hợp với mô 
hình và dữ liệu nghiên cứu. Vì vậy, kết quả ở các cột (1), (3), (4), (6), (7) và (9) sẽ 
được dùng để diễn giải mối quan hệ giữa các biến, trong đó, cột (3), (6) và (9) trình 
bày kết quả các mô hình sau xử lý nội sinh với phương pháp hồi quy SGMM, và cột 
(1), (4) và (7) trình bày kết quả hồi quy FE theo thời gian.

Trước hết với các biến truyền thống của mô hình trọng lực thương mại, kết quả 
ở cột (1), (4) và (7) khẳng định mối quan hệ đồng biến của thu nhập bình quân đầu 
người nước xuất khẩu và nước nhập khẩu đối với xuất khẩu nông sản, kết quả này 
tương tự với nghiên cứu ở một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực Việt Nam của Le 
(2021), Le (2022), Nguyen (2020) và Vu & cộng sự (2020). Tuy nhiên, cột (3), (6) 
và (9) không khẳng định mối quan hệ đồng biến giữa thu nhập bình quân đầu người 
và xuất khẩu nông sản, kết quả này tương tự với kết quả của Le (2021) và Le (2022) 
với các mô hình sau xử lý nội sinh. Tương tự, các mô hình sau xử lý nội sinh cũng 
không cung cấp bằng chứng về mối quan hệ giữa xuất khẩu nông sản và khoảng 
cách địa lý. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể xuất phát từ việc bộ dữ liệu chỉ 
bao gồm xuất khẩu từ Việt Nam đến các đối tác mà chưa tính đến chiều ngược lại.

Đối với hiệu quả logistics, cột (1), (4) và (7) không khẳng định mối quan hệ của 
nó với xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, cột (3), (6) và (9) cho thấy mối quan hệ đồng 
biến giữa hiệu quả logistics của nước xuất khẩu và nhập khẩu với xuất khẩu nông 
sản, kết quả này tương đối nhất quán với Bugarcic & cộng sự (2020). Trong đó, các 
tác giả cũng chỉ khẳng định mối quan hệ tích cực giữa hiệu quả logistics với xuất 
khẩu ở một số thời điểm nhất định (năm 2007), những thời điểm khác (năm 2018) 
thì mối quan hệ không được ủng hộ mạnh mẽ bởi bằng chứng thống kê, đồng thời 
mô hình cũng chưa cho thấy việc xử lý nội sinh. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Song 
& Lee (2022) cũng đã cho thấy từng thành phần trong Chỉ số Hiệu quả Logistics sẽ 
có tác động khác nhau hoặc không có tác động đến xuất khẩu.

Đối với bình đẳng giới liên quan đến sự tham gia của lao động nữ trong ngành 
nông nghiệp, cột (1), (3) và (7) khẳng định mối quan hệ đồng biến giữa tỷ lệ tham 
gia của lao động nữ trong ngành nông nghiệp nước xuất khẩu và xuất khẩu nông 
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sản. Tuy nhiên, cột (6) lại cho thấy mối quan hệ nghịch biến. Do đó, kết quả thực 
nghiệm chưa cung cấp bằng chứng thống kê đủ mạnh để kết luận cụ thể tính chất 
mối quan hệ giữa bình đẳng giới về lao động trong nông nghiệp và xuất khẩu nông 
sản trong nghiên cứu này. Ở một mức độ nào đó, bằng chứng thực nghiệm có xu 
hướng khẳng định mối quan hệ đồng biến hơn là nghịch biến. Đây cũng là một đóng 
góp mới của nghiên cứu này liên quan đến bình đẳng giới về lao động và thương 
mại quốc tế, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam.

Liên quan đến tác động điều tiết của chất lượng thể chế, cột (3) và (6) khẳng định 
tác động điều tiết của hiệu quả chính phủ và chất lượng của các quy định đối với mối 
quan hệ giữa bình đẳng giới về lao động nước xuất khẩu và xuất khẩu nông sản. Tuy 
nhiên, điều đáng chú ý là tác động điều tiết âm của chất lượng thể chế lại được ghi 
nhận. Điều này hàm ý rằng khi chất lượng thể chế nước xuất khẩu ở mức cao thì tỷ 
lệ lao động nữ ngành nông nghiệp ở nước xuất khẩu có mối quan hệ nghịch biến với 
xuất khẩu nông sản. Bên cạnh đó, cột (1) lại ghi nhận tác động điều tiết âm của hiệu 
quả chính phủ nước nhập khẩu đối với mối quan hệ giữa bình đẳng giới về lao động 
nước nhập khẩu và xuất khẩu nông sản. Điều này hàm ý rằng khi chất lượng thể chế 
nước nhập khẩu ở mức cao thì tỷ lệ lao động nữ ngành nông nghiệp nước nhập khẩu 
có mối quan hệ nghịch biến với nhập khẩu nông sản từ Việt Nam. Những kết quả này 
là phát hiện mới so với những nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa xuất khẩu nông 
sản, bình đẳng giới và thể chế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam.

So với Eshetu & Goshu (2021), Alhassan & Payaslioglu (2020) và Zeynalov 
(2017), kết quả nghiên cứu bổ sung minh chứng cấp độ ngành về mối quan hệ giữa 
chất lượng thể chế và xuất khẩu, trong khi so với Alvarez & cộng sự (2018), kết quả 
nghiên cứu bổ sung phương pháp sử dụng giá trị trung vị làm cơ sở so sánh mức độ 
chất lượng thể chế và xem xét tác động điều tiết của chất lượng thể chế trong mô 
hình. Đóng góp khác của nghiên cứu này là bằng chứng thực nghiệm cho mối quan 
hệ nghịch biến giữa khoảng cách chất lượng của các quy định và xuất khẩu nông 
sản được ghi nhận ở các cột (1), (4) và (7).

Liên quan đến các biến kiểm soát trong mô hình, cột (1), (4) và (7) ghi nhận mối 
quan hệ đồng biến của sự tương đồng về quy mô nền kinh tế nước xuất khẩu và 
nước nhập khẩu và xuất khẩu nông sản. Kết quả này khác với Kahouli (2016) và 
Kahouli & Maktouf (2015) khi các tác giả khẳng định mối quan hệ nghịch biến. Tuy 
nhiên, kết quả này đã bổ sung bằng chứng thực nghiệm mối quan hệ trên trong bối 
cảnh ngành nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Tất cả các mô hình đều không ghi 
nhận mối quan hệ giữa xuất khẩu nông sản và tỷ giá hối đoái song phương. Tương 
tự, kết quả thực nghiệm cũng không cho thấy mối quan hệ giữa việc ký kết các hiệp 
định thương mại tự do và xuất khẩu nông sản. Những kết quả này nhất quán với Le 
(2022) và Le (2021) khi cho thấy thao túng tỷ giá và việc ký kết hiệp định thương 
mại tư do đơn thuần sẽ không có khả năng làm thay đổi xuất khẩu nông sản.
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5. Kết luận

Mô hình trọng lực thương mại đã được áp dụng trong bài viết để nghiên cứu 
mối quan hệ giữa thương mại quốc tế, bình đẳng giới, hiệu quả logistics và chất 
lượng thể chế ở trường hợp ngành nông nghiệp của Việt Nam. Phương pháp hồi 
quy FE, RE và SGMM được lựa chọn để xử lý tính đa dạng và đặc trưng quốc gia 
cũng như vấn đề nội sinh của mô hình nghiên cứu. Bài viết cung cấp bằng chứng 
thực nghiệm cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa thu nhập bình quân đầu người 
và xuất khẩu nông sản. Hiệu quả logistics của nước xuất khẩu và nhập khẩu góp 
phần làm gia tăng xuất khẩu nông sản. Bình đẳng giới liên quan đến lao động trong 
ngành nông nghiệp có mối quan hệ đồng biến với xuất khẩu nông sản ở phần lớn 
mô hình nghiên cứu. Tác động điều tiết âm của chất lượng thể chế đối với mối quan 
hệ giữa xuất khẩu nông sản và bình đẳng giới về lao động nông nghiệp đã được ghi 
nhận. Khoảng cách chất lượng thể chế có khả năng làm giảm xuất khẩu nông sản. 
Sự tương đồng về quy mô nền kinh tế có mối quan hệ đồng biến với xuất khẩu nông 
sản. Tỷ giá hối đoái song phương, hội nhập kinh tế khu vực và khoảng cách địa lý 
chưa được khẳng định mối quan hệ với xuất khẩu nông sản.

Từ những bằng chứng thực nghiệm nêu trên, một số hàm ý chính sách liên quan 
đến thương mại quốc tế, bình đẳng giới, thể chế và logistics trong nông nghiệp nói 
chung và xuất khẩu nông sản nói riêng của Việt Nam được rút ra. Thứ nhất, cùng 
với sự tăng trưởng của nền kinh tế, Việt Nam cần thúc đẩy đa dạng hóa thị trường 
xuất khẩu nông sản, hướng đến các đối tác có mức thu nhập bình quân đầu người 
cao và đang tăng trưởng ổn định, điều này nhằm giúp nông sản tránh bị phụ thuộc 
quá mức vào một số ít thị trường đã bão hòa hoặc có trở ngại bởi các chính sách bảo 
hộ. Thứ hai, ở một chiều hướng ngược lại, muốn tăng xuất khẩu nông sản vào các 
thị trường quy mô lớn thì Việt Nam cũng cần phải lấy động lực từ việc thúc đẩy gia 
tăng quy mô và sự sôi động của nền kinh tế, tạo ra sự hấp dẫn của môi trường đầu 
tư kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó tạo ra sự tương đồng 
quy mô kinh tế với các nền kinh tế lớn hơn. Thứ ba, chính sách cải thiện hiệu quả 
logistics, trong đó có đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan là một lựa chọn đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước đã được chứng minh bằng kết quả thực nghiệm của nghiên cứu 
này. Trong thời gian sắp tới, nông nghiệp và nông thôn là hai lĩnh vực và không 
gian cần được tích hợp và gắn kết vào nội dung thực thi chính sách phát triển hiệu 
quả logistics. Thứ tư, Việt Nam cần tiếp tục kiên trì thực hiện bình đẳng giới về việc 
làm của lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp và ở khu vực nông thôn. Đặc biệt, 
cần chú trọng gia tăng lao động nữ tham gia vào các ngành gắn với định hướng xuất 
khẩu nông sản thế mạnh và tiềm năng của từng địa phương. Thứ năm, Việt Nam cần 
cải cách chất lượng thể chế trong nước theo hướng tiệm cận với tiêu chuẩn toàn cầu 
để giảm thiểu sự khác biệt, nhất là đối với các nước đối tác nhập khẩu nông sản chủ 
lực và tiềm năng có nền thể chế hiện đại và tiến bộ.
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